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BÁO CÁO THUYẾT MINH
Xây dựng quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT- BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai tại địa phương;
Căn cứ Công văn số 5741/VPUBND-KT ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc xây dựng Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP:
“Điều 26. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp 
…
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
...
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương;”
Do đó, việc ban hành Quyết định quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là cần thiết và đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công. Ngày 20/9/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các địa phương ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai. Do đó, trên cơ sở danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 13/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình và được UBND tỉnh thống nhất giao xây dựng Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 5741/VPUBND-KT ngày 19/11/2024.
Từ những lý do nêu trên, việc UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Bình là nhằm quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình làm cơ sở để tính đơn giá sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản
- Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo được mục tiêu đề ra; đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương tỉnh Quảng Bình.
- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng Quyết định.
- Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được xây dựng trên cơ sở kế thừa định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cập nhật các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng cho các công việc sau:
- Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
2. Đối tượng áp dụng
- Định mức này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ; Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung sau đây:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3482/STNMT-VP ngày 08/11/2024 về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh đã đồng ý tại Công văn số 5741/VPUBND-KT ngày 19/11/2024 .
- Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Thông tư số 29/2024/TT- BTNMT ngày 12/12/2024. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thủ tục chỉ định thầu, ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (đơn vị trực thuộc Sở có chức năng tư vấn lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) điều tra, xây dựng dự thảo Quyết định quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Nội dung dự thảo Quyết định gồm có 3 Điều, cụ thể:
- Điều 1: Ban hành quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Điều 2: Hiệu lực thi hành
- Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Nội dung cơ bản quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình:
Phần I: Quy định chung
Phần II: Định mức kinh tế - kỹ thuật
Chương I: Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Mục 1: Lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Mục 2: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Chương II: Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Mục 1: Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Mục 2: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Chương III: Lập, điều chỉnh lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện
Mục 1: Lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện
Mục 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện
Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được xây dựng trên cơ sở kế thừa định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cập nhật các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ngoài các nội dung thay đổi về nội dung, định mức công việc theo Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024, đơn vị tư vấn đã xây dựng một số nội dung như sau:
- Tại Bảng số 5 và Bảng số 10: Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023), một trong các tiêu chuẩn của tỉnh là số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 09 đơn vị trở lên (trước sửa đổi là 11 đơn vị trở lên), một trong các tiêu chuẩn của huyện là số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 13 đơn vị trở lên (trước sửa đổi là 16 đơn vị trở lên).
Theo các quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước đây: Số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh, số đơn vị hành chính cấp xã trung bình là 16 xã/huyện.
Tại Dự thảo Quyết định đơn vị tư vấn đã xây dựng Hệ số đơn vị hành chính đối với tỉnh trung bình là 09 huyện/tỉnh, huyện trung bình là 13 xã/huyện.
- Tại Bảng số 11: Hệ số áp lực về đô thị đối với cấp huyện theo các quy định trước đây được quy định là:
+ Các quận, thị xã, thành phố thuộc đô thị đặc biệt
+ Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh
+ Các đô thị khác
Tại Dự thảo Quyết định đơn vị tư vấn đã xây dựng Hệ số áp lực về đô thị đối với cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể phân loại đô thị:
+ Các đô thị loại I thuộc tỉnh
+ Các đô thị loại II thuộc tỉnh
+ Các đô thị loại III thuộc tỉnh
+ Các đô thị loại IV thuộc tỉnh
+ Các đô thị loại V thuộc tỉnh
- Các nội dung về định biên, định mức công nhóm lao động, định mức thiết bị, dụng cụ, vật liệu được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham khảo quy định của một số tỉnh, thành phố có các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tương đồng với tỉnh Quảng Bình và thực hiện thực nghiệm, làm thử theo các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024.
Trên đây là Báo cáo thuyết minh Xây dựng quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan; trình Sở Tư pháp thẩm định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	
	Quảng Bình, ngày        tháng 01 năm 2025
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